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Năm học: 2025- 2026 

 

I. Phân phối chương trình 

Cả năm: 35 tuần = 105 tiết 

Học kì I: 18 tuần = 54 tiết 

Học kì II: 17 tuần = 51 tiết 

 

Học kì I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết 

Tuần Tiết Bài/ Unit Nội dung chi tiết Thiết bị Địa điểm 

 

 

Tuần 1 

1 INTRODUCTION, 

REVIEW 

Vocabulary, 

Grammar 

Laptop, TV Inside Classroom 

2 
 

 

UNIT 1: 

FAMILY LIFE 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

Inside Classroom 

3 Language TV, laptop 

 

 

Tuần 2 

4 Reading TV, laptop 

5 Speaking TV, laptop 

6 Listening TV, laptop 

 

 

Tuần 3 

7 Writing TV, laptop 

8 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

9 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

 

Tuần 4 

10 
 

 

UNIT 2: 

HUMANS AND THE 

ENVIRONMENT 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

Inside Classroom 

11 Language TV, laptop 

12 Reading TV, laptop 

 

Tuần 5 

13 Speaking TV, laptop 

14 Listening TV, laptop 

15 Writing TV, laptop 

 

 

Tuần 6 

16 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

17 Looking back & 

Project 

TV, laptop 



18  

REVIEW 1 

Language TV, laptop  

Inside Classroom  

Tuần 7 

19 Skills (1) TV, laptop 

20 Skills (2) TV, laptop 

21 MID-TERM Mid-term test  Inside Classroom 

 

Tuần 8 

22 
UNIT 3: 

MUSIC 

Getting started TV, laptop  

Inside Classroom 23 Language TV, laptop 

24 Reading TV, laptop 

 

Tuần 9 

25 CORRECTION Feedback and 

correction 

TV, laptop Inside Classroom 

26 
 

UNIT 3: 

MUSIC 

Speaking TV, laptop  

 

 

Inside Classroom 

 

27 Listening TV, laptop 

 

 

Tuần 10 

28 Writing TV, laptop 

29 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

30 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

 

Tuần 11 

31 
 

 

UNIT 4: 

FOR A BETTER 

COMMUNITY 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

Inside Classroom 

 

32 Language TV, laptop 

33 Reading TV, laptop 

 

Tuần 12 

34 Speaking TV, laptop 

35 Listening TV, laptop 

36 Writing TV, laptop 

 

 

Tuần 13 

37 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

38 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

39 
 

 

UNIT 5: 

INVENTIONS 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

Inside Classroom 

 

 

Tuần 14 

40 Language TV, laptop 

41 Reading TV, laptop 

42 Speaking TV, laptop 

 

 

Tuần 15 

43 Listening TV, laptop 

44 Writing TV, laptop 

45 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

 

 

Tuần 16 

46 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

47  

REVIEW 2 

Language TV, laptop  

Inside Classroom 

 
48 Skills (1) TV, laptop 

 

Tuần 17 

49 Skills (2) TV, laptop 

50  

REVISION 

Revision for end-of 

term test 

TV, laptop  

Inside Classroom 

 
51 TV, laptop 

 

Tuần 18 

52 TV, laptop 

53 END-TERM TEST End-of-term test  Inside Classroom 

54  

CORRECTION 
Feedback and 

correction 

TV, laptop Inside Classroom 

 

 



Học kì II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần = 51 tiết 

Tuần Tiết Bài/ Unit Nội dung chi tiết Thiết bị Địa điểm 

 

Tuần 19 

55 

 

UNIT 6:  

GENDER EQUALITY  

 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

 

Inside Classroom 

 

56 Language TV, laptop 

57 Reading TV, laptop 

 

Tuần 20 

58 Speaking TV, laptop 

59 Listening TV, laptop 

60 Writing TV, laptop 

 

 

Tuần 21 

61 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

62 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

63 

 
UNIT 7: 

VIETNAM AND 

INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

 

Inside Classroom 

 

 

 

Tuần 22 

64 Language TV, laptop 

65 Reading TV, laptop 

66 Speaking TV, laptop 

 

 

Tuần 23 

67 Listening TV, laptop 

68 Writing TV, laptop 

69 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

 

 

Tuần 24 

70 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

71  

REVIEW 3 

Language TV, laptop  

Inside Classroom 

 
72 Skills (1) TV, laptop 

 

 

Tuần 25 

73 Skills (2) TV, laptop 

74 
MID-TERM Mid-term test 

 Inside Classroom 

 

75 UNIT 8: 

NEW WAYS TO LEARN 

Getting started TV, laptop  

Inside Classroom 

 
 

 

Tuần 26 

76 Language TV, laptop 

77 Reading TV, laptop 

78 

CORRECTION 
Feedback and 

correction 

 

TV, laptop 

 

Inside Classroom 

 

 

Tuần 27 

79  

 

 

UNIT 8: 

NEW WAYS TO LEARN 

Speaking TV, laptop  

 

 

Inside Classroom 

 

80 Listening TV, laptop 

81 Writing TV, laptop 

 

 

Tuần 28 

82 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

83 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

84  
 

 

UNIT 9: 

PROTECTING THE 

ENVIRONMENT 

Getting started TV, laptop  

 

 

Inside Classroom 

 

 

 

Tuần 29 

85 Language TV, laptop 

86 Reading TV, laptop 

87 Speaking TV, laptop 

 

 

88 Listening TV, laptop 

89 Writing TV, laptop 



Tuần 30 90 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

 

Tuần 31 

91 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

92  

 

 

 

UNIT 10: 

ECOTOURISM 

Getting started TV, laptop  

 

 

 

Inside Classroom 

 

93 Language TV, laptop 

 

Tuần 32 

94 Reading TV, laptop 

95 Speaking TV, laptop 

96 Listening TV, laptop 

 

 

Tuần 33 

97 Writing TV, laptop 

98 Communication & 

Culture/ CLIL 

TV, laptop 

99 Looking back & 

Project 

TV, laptop 

 

Tuần 34 

100  

REVIEW 4 

Language TV, laptop  

Inside Classroom 

 
101 Skills (1) TV, laptop 

102 Skills (2) TV, laptop 

 

 

Tuần 35 

103 REVISION Revision for end-of 

term test 

TV, laptop Inside Classroom 

 

104 END-TERM TEST End-of-term test  Inside Classroom 

 

105 CORRECTION Feedback and 

correction 

TV, laptop Inside Classroom 

 

NIII. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...):  

 

TỔ TRƯỞNG CM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

     

    NGUYỄN VĂN TIẾN 

 Phú Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2025 

GIÁO VIÊN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

NGUYỄN VĂN TIẾN 

 

 

 

 

 
 

 


